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TÓM TẮT 
Trong bối cảnh toàn cầu thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs), cũng như quá trình chuyển đổi xanh và 
chuyển đổi số, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới 
tư duy quy hoạch và quản trị đô thị. Song song với cải cách hành 
chính, mô hình chính quyền địa phương gồm hai cấp đang làm thay 
đổi sâu sắc cách thức điều hành và phân cấp quản lý không gian 
đô thị. Mô hình này góp phần nâng cao tính tự chủ ở cấp cơ sở, 
nhưng cũng đặt ra thách thức trong điều phối giữa các phường, xã 
và trong tổ chức quy hoạch tích hợp hiệu quả. 
Trước thực tiễn đó, quy hoạch đô thị cần vượt khỏi giới hạn hành 
chính truyền thống, hướng tới tích hợp các tiêu chí xanh - thông 
minh - bền vững trong lập, quản lý và giám sát quy hoạch. Cách 
tiếp cận này giúp khắc phục tình trạng phân tán trong đầu tư và 
tăng cường khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu, đô thị hóa 
và công nghệ. Bài báo phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh 
nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất Bộ chỉ số tích hợp đánh giá đô 
thị bền vững (KPI), có thể áp dụng linh hoạt ở cấp phường/xã hoặc 
vùng liên phường/xã, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình quy 
hoạch, phân loại và quản lý đô thị theo hướng bền vững, hiện đại và 
hội nhập. 
Từ khóa: Tích hợp quy hoạch, bộ chỉ số tích hợp (KPI), đô thị xanh, 
đô thị thông minh, phát triển bền vững, cải cách chính quyền địa 
phương. 
 

ABSTRACT 
In the context of a global push to accelerate the Sustainable 
Development Goals (SDGs), green transition, and digital transformation, 
Vietnam faces an urgent need to innovate its approach to urban 
planning and governance. Alongside administrative reform, the two-tier 
local government model is fundamentally reshaping how urban spaces 
are managed and decentralized. While this model enhances grassroots 
autonomy, it also poses challenges in inter-communal coordination and 
the effective organization of integrated planning. 
Given these realities, urban planning in Vietnam must go beyond 
traditional administrative boundaries and move toward the integration 
of green, smart, and sustainable criteria in the formulation, 
management, and monitoring of planning processes. This integrated 
approach helps address fragmented investment, while strengthening 
adaptability to climate change, urbanization, and technological 
advancement. This paper analyzes the theoretical foundations, practical 
context, and international experiences, and proposes a set of integrated 
Key Performance Indicators (KPIs) for evaluating sustainable urban 
development. These indicators can be flexibly applied at the 
ward/commune level or across inter-communal areas, contributing to 
improved planning, classification, and management of urban areas in a 
more sustainable, modern, and globally integrated direction. 
Keywords: Integrated planning, integrated indicator framework (KPI), 
green city, smart city, sustainable development, Local government reform. 
 

1. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CẢI CÁCH QUẢN TRỊ 
THEO MÔ HÌNH HAI CẤP Ở VIỆT NAM 

Quá trình đô thị hóa tại Việt Nam diễn ra nhanh và mở rộng 
về quy mô trong những thập niên gần đây. Đến năm 2023, tỷ lệ 
đô thị hóa cả nước đạt khoảng 43%, với tốc độ tăng gần 1% 
mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển này diễn ra không đồng đều 
giữa các vùng miền và địa phương, tạo ra sự phân hóa rõ rệt về 
không gian đô thị và chất lượng hạ tầng. Bên cạnh đó, quá trình 
đô thị hóa còn bộc lộ nhiều bất cập: phát triển theo kiểu mở 
rộng tự phát, thiếu liên kết, chịu áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật - 
xã hội, và các vấn đề nghiêm trọng về môi trường, giao thông, 
nhà ở và dịch vụ công. 

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi mô hình tổ chức chính 
quyền địa phương từ ba cấp (tỉnh/thành phố - quận/huyện - 
phường/xã) sang hai cấp (tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương và phường/xã), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đã 
làm thay đổi sâu sắc cấu trúc hành chính đô thị. Việc loại bỏ cấp 
trung gian góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản 
lý; tuy nhiên, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong 
tổ chức và quản lý không gian đô thị. Một trong những thách 
thức lớn là việc xác định tư cách và ranh giới đô thị trở nên kém 
rõ ràng. Nhiều đơn vị trước đây được xác lập là đô thị cấp 
quận/huyện nay trở thành tập hợp các phường/xã trực thuộc 
tỉnh, gây khó khăn trong việc định hướng phát triển, xác định 
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chức năng không gian và ưu tiên đầu tư. Bên cạnh đó, sự chênh 
lệch về hạ tầng và dân cư giữa các phường/xã trong cùng một 
đô thị cũng làm gia tăng nhu cầu đối với các công cụ điều phối 
liên kết vùng, phân bổ nguồn lực và cung cấp dịch vụ công một 
cách hợp lý. 

Vì vậy, trong bối cảnh cải cách thể chế và áp lực đô thị hóa, 
cần xây dựng một cách tiếp cận mới trong tích hợp quy hoạch - 
phân loại - quản lý đô thị, dựa trên các tiêu chí xanh, thông 
minh và bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để tối ưu hóa 
nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công và phát triển đô thị 
hiện đại, đồng bộ theo xu thế toàn cầu. 

 
2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA TÍCH HỢP QUY 

HOẠCH  
Tích hợp quy hoạch hoặc Quy hoạch tích hợp (Integrated 

planning) là cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và liên cấp 
trong việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển. Theo 
nghĩa rộng, tích hợp được hiểu là quá trình kết nối, nhất thể 
hóa các thành phần khác nhau (ngành, cấp, không gian, thời 
gian, nguồn lực) nhằm tạo nên một hệ thống phát triển đồng 
bộ, tránh trùng lặp, mâu thuẫn hoặc bỏ sót. Theo định nghĩa 
của UN-Habitat:“Quy hoạch tích hợp (Integrated planning) là quá 
trình ra quyết định nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và 
môi trường thông qua phát triển tầm nhìn không gian”. Các 
nguyên tắc cơ bản của tích hợp quy hoạch được đề cập trong 
“Our City Plan - In Action” của UN Habitat, gồm: 

• Tích hợp không gian - chức năng - chính sách: quy 
hoạch sử dụng đất gắn với phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, 
môi trường và khả năng chống chịu (tập trung vào phát triển 
bền vững). 

• Lồng ghép đa ngành: giao thông, nhà ở, năng lượng, 
nước sạch, y tế, giáo dục… Áp dụng các công cụ pháp lý rõ 
ràng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quá trình 
quy hoạch. 

• Tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc: giữa các cấp 
chính quyền (trung ương - địa phương - cộng đồng), giữa các 
khu vực chức năng (trung tâm - vùng ven - vùng rủi ro…). Tiếp 
cận liên ngành và đa cấp. 

Những đặc điểm này giúp đảm bảo quy hoạch không bị 
phân mảnh và tăng tính kết nối giữa các vùng, lĩnh vực và cấp 
hành chính. Tại Việt Nam, bước ngoặt quan trọng là sự ra đời 
của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, lần đầu tiên xác lập khái 
niệm “tích hợp quy hoạch” một cách chính thức, thay đổi căn 
bản tư duy quy hoạch từ “chia lẻ - phân ngành” sang “tích hợp - 
đồng bộ”. Theo điều 3, khoản 5: Tích hợp quy hoạch là việc tổng 
hợp, lựa chọn, phân tích, đánh giá và sắp xếp hợp lý các yếu tố 
phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương vào quy hoạch tổng 
thể để đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp trong quá trình lập, thẩm 
định, quyết định hoặc phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch. 

Ngoài Luật Quy hoạch, các văn bản pháp luật khác cũng tạo 
khung pháp lý đồng bộ cho tích hợp như: Luật Xây dựng 2014 
(sửa đổi 2020): yêu cầu tích hợp các yếu tố bền vững trong thiết 
kế và xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường 2020: yêu cầu tích hợp 
đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch; Luật Đất đai 
(sửa đổi 2024): đảm bảo tính liên kết không gian và sử dụng tài 
nguyên hiệu quả.   

Cách tiếp cận này tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các 
mô hình tích hợp phát triển đô thị xanh - thông minh - bền 
vững, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức 
theo mô hình hai cấp. 

3. TÍCH HỢP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG XANH - 
THÔNG MINH - BỀN VỮNG  

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và BĐKH ngày càng gia tăng, 
việc tích hợp quy hoạch đô thị theo hướng xanh - thông minh - 
bền vững trở thành định hướng tất yếu nhằm đảm bảo phát triển 
hài hòa, hiệu quả và thích ứng. Ba mô hình đô thị này không tồn tại 
riêng lẻ mà có mối quan hệ tương hỗ sâu sắc. Đô thị xanh nhấn 
mạnh bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng xanh, sử dụng năng 
lượng tái tạo và nâng cao khả năng chống chịu khí hậu. Trong khi 
đó, Đô thị thông minh ứng dụng các công nghệ số như IoT, dữ 
liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình số đô thị (Digital 
Twin), kết hợp với hệ thống chính quyền số để nâng cao hiệu quả 
quản lý, tối ưu hóa hạ tầng và cải thiện chất lượng sống. Đô thị 
bền vững là mô hình tích hợp, đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa 
phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời 
chú trọng quản lý rủi ro và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.  

 

  

 
 
Hình 1. Các mô hình quốc tế về phát triển đô thị Bền vững - Xanh - Thông minh (bao 

gồm các khung chỉ số SDG, Green City Index và Smart City Wheel) 
 
Tính tích hợp thể hiện rõ qua mối liên hệ giữa ba mô hình: đô 

thị xanh cần công nghệ thông minh để vận hành hiệu quả, đô thị 
thông minh phải phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và lấy con 
người làm trung tâm, còn đô thị bền vững chính là khung tích hợp 
cả hai yếu tố trên. Việc tích hợp này được hỗ trợ bởi các công cụ 
hiện đại như GIS, BIM, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, cùng bộ chỉ 
số đánh giá (KPI) về đô thị bền vững.  

Về mặt pháp lý, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (2024) đã 
quy định bắt buộc lồng ghép các yếu tố xanh, thông minh và bền 
vững trong tổ chức không gian, phân loại đô thị và xác định chỉ 
tiêu phát triển. Trên thực tiễn, định hướng này đã được thể chế 
hóa qua nhiều chính sách quan trọng như: Đề án phát triển đô thị 
thông minh bền vững đến 2025, tầm nhìn 2030 (QĐ 950/2018); 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (QĐ 1658/2021); Thông 
tư 06/2023/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về lồng ghép thích ứng với 
biến đổi khí hậu vào quy hoạch; và Nghị quyết 06-NQ/TW (2022) 
của Bộ Chính trị định hướng phát triển hệ thống đô thị theo hướng 
xanh, thông minh, chống chịu.  
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Đặc biệt, việc thành lập Tổ công tác liên ngành về đô thị thông 
minh vào ngày 16/7/2025 ngay sau cải cách hành chính, cho thấy 
cam kết chính trị rõ ràng trong thúc đẩy chuyển đổi số đô thị, xây 
dựng khung tiêu chí thống nhất và triển khai thí điểm từ cấp 
xã/phường, từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị tích hợp tại 
Việt Nam. 

 

 
Hình 2. Các mục tiêu nhỏ thuộc SDG 11 - Mục tiêu phát triển bền vững Số 11 
(SDG 11 nằm trong 17 mục tiêu toàn cầu do Liên Hợp quốc đề xuất năm 2015) 
 
Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã có những bước 

tiến vững chắc trong việc điều chỉnh chính sách quốc gia theo 
hướng phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 
của LHQ và Chương trình Nghị sự đô thị mới (NUA) - UN 
Habitat. Trong các báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện (VNRs), 
Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực đối với mục tiêu 
SDG 11, đặc biệt trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển 
nhà ở và tăng cường khả năng chống chịu. Việc nội địa hóa 
NUA hiện vẫn đang được triển khai, với một số đô thị như Đà 
Nẵng và TP.HCM tiên phong thí điểm các mô hình quy hoạch 
tích hợp, có sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng đổi mới 
sáng tạo. 

 
4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUY HOẠCH TÍCH HỢP 

TRONG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ 
Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với các thách thức như đô 

thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng xã hội, nhiều 
quốc gia đã áp dụng mô hình quy hoạch tích hợp đa ngành, đa 
cấp để xây dựng các đô thị xanh - thông minh - bền vững. Các 
kinh nghiệm quốc tế dưới đây cung cấp cơ sở tham khảo quan 
trọng cho Việt Nam khi đang triển khai mô hình chính quyền 
hai cấp (không còn cấp quận/huyện trung gian). 

4.1. Pháp - Quy hoạch tích hợp trong vùng đô thị chức 
năng (FUA) 

Pháp là quốc gia tiên phong trong việc thiết lập mô hình 
“Intercommunalité”, liên kết các xã/phường (communes) trong 
một không gian đô thị chức năng để cùng phối hợp thực hiện 
quy hoạch hạ tầng, môi trường, giao thông, nhà ở xã hội và 
phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, quy hoạch theo Vùng 
chức năng đô thị - FUA (Functional Urban Areas) do INSEE và 
OECD xây dựng, xác định trên cơ sở kết nối dân cư, giao thông 
và hạ tầng kinh tế/xã hội và được sử dụng làm cơ sở phân bổ 
đầu tư công và đánh giá phát triển vùng(OECD, 2012). Tích hợp 
dữ liệu không gian, môi trường và xã hội giúp xác định “đô thị 
xanh” gắn với phân bổ không gian hợp lý và phát triển giao 
thông công cộng - giảm phát thải và mở rộng không gian xanh. 

 
Hình 3. Ranh giới hành chính và phạm vi đô thị thực tế của Paris và Rome 
(Nguồn: Ana I. Moreno Monroy, OECD/CFE/RDT - 2019) 
Hình 3, cho thấy tại Paris và Rome, phạm vi đô thị thực tế đã 

mở rộng vượt ra ngoài ranh giới hành chính chính thức, phản ánh 
rõ sự không tương thích giữa không gian đô thị và đơn vị quản lý 
hành chính. Tình trạng này dẫn đến những bất cập trong quy 
hoạch, đầu tư và cung cấp dịch vụ công. Vì vậy, nhiều quốc gia đã 
chuyển sang quản lý theo Vùng chức năng đô thị, dựa trên kết nối 
thực tế về dân cư, hạ tầng và kinh tế thay vì theo địa giới hành 
chính cứng. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với Việt Nam 
trong bối cảnh xóa bỏ cấp hành chính trung gian, giúp tổ chức 
không gian và quản lý đô thị hiệu quả hơn, phù hợp với 6 đô thị 
đặc biệt trực thuộc trung ương.  

4.2. Nhật Bản - Mô hình đô thị phi địa giới và quản trị tích hợp 
 

 

 

 
Hình 4. Tokyo, Japan - Original Mega-City 
• Tokyo: khu vực nội đô - 15 triệu người và 
Vùng đô thị - 40 triệu người (2025).  
• Chỉ số TP toàn cầu (2010): Tokyo xếp hạng 3 
sau New York và London (hạng 2 về Hoạt động 
Kinh doanh và hạng 4 về Trải nghiệm Văn hóa)  
• Giao thông đô thị tích hợp 
• Các tổ hợp đô thị siêu lớn đang thay đổi Tokyo  

Nhật Bản nổi bật với cách tiếp cận quy hoạch tích hợp 
không phụ thuộc ranh giới hành chính (borderless urbanism) 
trong quản lý các vùng đô thị lớn như Tokyo, Osaka hay 
Fukuoka. Các tỉnh đóng vai trò điều phối tổng thể, còn các 
chính quyền địa phương thực hiện theo chức năng. Trong bối 
cảnh Nhật Bản, “borderless urbanism” còn có thể được hiểu 
theo hai khái niệm chính: sự xóa nhòa ranh giới giữa không 
gian công cộng và không gian riêng tư, và sự tích hợp đa chức 
năng trong các khu vực đô thị. Điều này bao gồm cả không 
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gian vật lý và cách con người tương tác với chúng, hướng tới 
một môi trường đô thị linh hoạt và thích ứng cao hơn. 

Đặc biệt, Nhật Bản có chính sách đô thị carbon thấp gắn với 
tích hợp giao thông - không gian xanh - năng lượng tái tạo 
trong quy hoạch vùng(MLIT Japan, 2018). Các chương trình như 
“Eco-Model Cities” và “Smart City Strategy” lồng ghép mạnh mẽ 
giữa bảo vệ môi trường, sử dụng AI/IoT và đảm bảo khả năng 
chống chịu thiên tai - là mô hình điển hình về tích hợp xanh - 
thông minh - bền vững. 

4.3. Singapore - Quy hoạch thông minh tích hợp tập 
trung (One-plan, one-system) 

Singapore là quốc gia đi đầu toàn cầu về phát triển đô thị 
thông minh và hướng tới trung hòa carbon (net-zero), với chiến 
lược quốc gia rõ ràng thông qua Smart Nation Plan và Green 
Plan 2030. Quy hoạch đô thị tại Singapore được thực hiện một 
cách tích hợp và tập trung bởi Urban Redevelopment Authority 
(URA) - cơ quan quy hoạch duy nhất, chịu trách nhiệm thống 
nhất từ quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông, năng 
lượng, không gian xanh đến phân bố dân cư. 

 

 
Hình 5. Tích hợp quy hoạch đô thị Singapore “Thinking Long-Term” 
Nguồn: https://www.sg101.gov.sg/infrastructure/urban-planning/longterm/ 
 
Toàn bộ dữ liệu được số hóa trên nền tảng GIS và Digital 

Twin, cho phép mô phỏng các kịch bản phát triển dựa trên Big 
Data, AI và hệ thống chỉ số KPI bền vững. Cách tiếp cận này 
đảm bảo đạt ba mục tiêu: tăng trưởng kinh tế, chất lượng sống 
cao và quản trị minh bạch (World Bank, 2019). Ngoài ra, 
Singapore áp dụng các tiêu chí cụ thể như Green Mark Scheme 
(đánh giá công trình xanh) và phân cấp thực hiện Smart Nation 
đến từng khu dân cư, nhằm kiểm soát hiệu quả quy hoạch tích 
hợp xanh - thông minh - bền vững ngay từ cấp cơ sở. 

 
5. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH TÍCH 

HỢP TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH CHÍNH QUYỀN Ở VIỆT NAM 
5.1. Thiết lập cơ chế điều phối liên cấp, liên ngành gắn 

với mô hình chính quyền 2 cấp 
Trong bối cảnh cải cách hành chính, Việt Nam chuyển từ mô 

hình ba cấp (tỉnh - quận/huyện - xã/phường) sang chính quyền 
địa phương hai cấp (tỉnh - xã/phường), đòi hỏi thiết lập cơ chế 
điều phối liên cấp và liên ngành mới. Các cơ quan điều phối 
vùng đô thị chức năng (tương tự như Functional Urban Areas - 
FUAs) cần được hình thành để kết nối quản trị giữa tỉnh và các 

phường/xã, thay thế vai trò trung gian của cấp quận/huyện 
trước đây. Mô hình này có thể học hỏi từ Intercommunalité của 
Pháp và Core City của Nhật Bản, giúp quản lý hiệu quả các vùng 
đô thị liên thông, liên tỉnh, liên ngành.  

5.2. Áp dụng mô hình quy hoạch tích hợp xanh - thông 
minh - bền vững 

i. Mô hình tích hợp 
Việc tích hợp ba yếu tố xanh - thông minh - bền vững 

không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn đã được thể chế hóa 
trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024. Việt Nam cần 
phát triển các vùng đô thị tích hợp đa chức năng, dựa trên: 

• Hạ tầng xanh: tỷ lệ cây xanh, diện tích thấm nước, phát 
triển nhà ở xã hội, tiết kiệm năng lượng…. 

• Hạ tầng thông minh: số hóa quy hoạch, giao thông thông 
minh, dữ liệu mở. 

• Quản trị bền vững: quy hoạch có sự tham gia của người 
dân, tăng chỉ số hài lòng, khả năng chống chịu với BĐKH. 

ii. Ba cấp độ tích hợp thực tiễn 
• Về không gian: Kết nối liên vùng, liên phường/xã, tích hợp 

các chức năng sống - làm việc - di chuyển - giải trí trong không 
gian đô thị. 

• Về nội dung: Lồng ghép giữa các loại quy hoạch (xây 
dựng, môi trường, hạ tầng), số hóa đô thị, đảm bảo hài hòa 
phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. 

• Về công cụ: Ứng dụng GIS, BIM, Big Data, Digital Twin, AI, 
và mô phỏng 3D để hỗ trợ phân tích, dự báo và tổ chức quy 
hoạch hiệu quả. 

iii. Ưu tiên phát triển công nghệ số và nền tảng dữ liệu tích hợp 
Gắn với cải cách hành chính, việc giảm cấp trung gian là cơ 

hội để đẩy mạnh quản lý số và tích hợp dữ liệu liên thông từ 
tỉnh đến xã/phường. Việt Nam cần xây dựng nền tảng đô thị số, 
ứng dụng GIS, Digital Twin, AI và mô phỏng 3D trong dự báo và 
điều hành đô thị. Hệ thống dữ liệu liên thông sẽ giúp tăng hiệu 
quả điều phối, minh bạch hóa thông tin và tránh trùng lặp 
trong đầu tư hạ tầng. 

5.3. Xây dựng bộ chỉ số tích hợp (KPI) đánh giá đô thị 
bền vững 

Hiện nay, Việt Nam chưa có bộ chỉ số đánh giá đô thị bền 
vững tích hợp đầy đủ các nội hàm xanh - thông minh - bền 
vững. Do đó, việc xây dựng bộ chỉ số (KPI) đô thị bền vững là 
bước then chốt nhằm giám sát chất lượng phát triển đô thị và 
làm căn cứ phân loại đô thị theo mức độ phát triển trong mô 
hình quản trị hai cấp. Bộ chỉ số này cần được thiết kế để phản 
ánh năng lực phát triển thực chất của đô thị, thay vì chỉ dựa vào 
quy mô dân số hay ranh giới hành chính. 

Bộ chỉ số KPI được tác giả xây dựng dựa trên tham khảo các 
khung quốc tế (Hình 1) như: SDG 11 - Đô thị và cộng đồng bền 
vững (Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ và Việt Nam đã cam 
kết), Green City Index - Chỉ số Thành phố xanh (khung đánh giá 
do Economist Intelligence Unit-EIU và Siemens phối hợp xây dựng 
nhằm đo lường hiệu suất môi trường của các đô thị xanh trên thế 
giới), Smart City Wheel - Bánh xe đô thị thông minh (Mô hình 
đô thị thông minh do Boyd Cohen phát triển năm 2012 gồm 6 trụ 
cột cốt lõi: Kinh tế thông minh, Giao thông thông minh, Môi 
trường thông minh, Người dân thông minh, Cuộc sống thông 
minh, Quản trị thông minh). Đồng thời điều chỉnh phù hợp với 
điều kiện Việt Nam để đảm bảo quản lý hiệu quả, và định 
hướng đầu tư công bằng giữa các đô thị. 
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Bảng 1. Đề xuất Bộ chỉ số đánh giá đô thị bền vững (KPI) 
I TRỤ CỘT MÔI TRƯỜNG III TRỤ CỘT XÃ HỘI – QUẢN TRỊ 
1 Tỷ lệ cây xanh đô thị (m²/người) - 

(Mức độ tiếp cận KG xanh của cư dân) 
11  Tỷ lệ dân số tham gia quy trình quy hoạch (%) (Mức độ dân 

chủ trong quản lý đô thị) 
2 Tỷ lệ diện tích thấm nước/tổng diện tích đô thị (%) 12 Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ đô thị. (Đo hiệu quả 

phục vụ công) 
3 Chất lượng không khí (AQI trung bình/năm) (Theo dõi 

mức độ ô nhiễm không khí khu vực đô thị) 
13 Tỷ lệ nhà ở xã hội trên tổng nguồn cung nhà ở ĐT (%) (Đo 

khả năng cung ứng NOXH và tính công bằng, khả năng tiếp cận 
nhà ở) 

4 Tỷ lệ rác thải rắn được thu gom - xử lý đúng quy định 
(%) 

14 Chỉ số an toàn đô thị (Camera an ninh đô thị, Số vụ phạm 
pháp/100.000 dân…) 

5 Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng 
lượng đô thị (%) 

15 Mức độ sẵn sàng thích ứng với thời tiết cực đoan, biến đổi 
khí hậu 

II TRỤ CỘT KINH TẾ - HẠ TẦNG IV CHỈ SỐ TÍCH HỢP (CROSS-CUTTING KPI) 
6 Tỷ lệ đầu tư công cho hạ tầng xanh – thông minh trên 

tổng đầu tư đô thị (%) 
16 Mức độ thực hiện SDG 11 tại địa phương (Theo 10 mục tiêu 

con của SDG 11) 
7 Mật độ mạng lưới giao thông công cộng (km/km²) 17 Tỷ lệ quy hoạch có lồng ghép tiêu chí xanh – thông minh – 

bền vững (%) 
8 Tỷ lệ dân cư sử dụng phương tiện GT công cộng/thân 

thiện môi trường (%) 
18 Số hóa quản lý đô thị tổng thể (Digital Twin, nền tảng quản 

lý số cấp đô thị) 
9 Số hóa công tác quy hoạch và quản lý đô thị (Ứng dụng 

công nghệ BIM, GIS, IoT) 
19 Tỷ lệ ngân sách cho phát triển đô thị bền vững (%) (Cam kết 

chính sách và tài chính) 
10 Tỷ lệ khu dân cư tiếp cận hạ tầng cơ bản 

(điện/nước/viễn thông/công viên) 
20 Xếp hạng chỉ số đô thị bền vững quốc gia (Bảng xếp hạng 

minh bạch hàng năm) 
 

Bộ chỉ số đánh giá đô thị bền vững (KPI) không chỉ là công cụ 
đánh giá chất lượng và năng lực phát triển thực tế, khả năng 
chống chịu và mức độ bền vững của từng đô thị, giúp định hướng 
quy hoạch và nâng cao năng lực quản trị trong mô hình chính 
quyền hai cấp. Cụ thể, bộ chỉ số giúp: 

• Hỗ trợ quy hoạch không gian và hạ tầng: Bộ tiêu chí cung 
cấp căn cứ khoa học để định hướng sử dụng đất, phân bổ hạ tầng 
kỹ thuật - xã hội và phát triển dịch vụ công dựa trên mức độ phát 
triển thực tế, thay vì chỉ theo địa giới hành chính. 

• Cơ sở phân loại và xếp hạng đô thị mới: Giúp thay thế 
phương pháp phân loại đô thị truyền thống dựa vào dân số và đơn 
vị hành chính trung gian, bằng tiêu chí phản ánh năng lực phát 
triển chất lượng. 

• Nâng cao quản trị và minh bạch: Tạo điều kiện ứng dụng 
công nghệ số trong giám sát, đánh giá và công khai tiến trình phát 
triển đô thị, qua đó tăng cường sự tham gia của cộng đồng và 
trách nhiệm giải trình. 

• Phù hợp với chiến lược quốc gia và xu hướng Hội nhập 
quốc tế: Đặt nền tảng tiếp cận các chương trình và tiêu chuẩn 
quốc tế về đô thị xanh, thông minh và bền vững, đồng thời phù 
hợp với các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi 
số và đô thị hóa bền vững. 

 
6. KẾT LUẬN 
Tích hợp quy hoạch được xem là chìa khóa để phát triển các đô 

thị hiện đại, xanh và bền vững, phù hợp với các yêu cầu mới về môi 
trường, công nghệ và chất lượng sống. Trong bối cảnh cải cách 
hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, nếu được tổ chức 
và vận hành hiệu quả, mô hình này có thể trở thành công cụ quan 
trọng để tăng cường phối hợp quy hoạch liên ngành, liên cấp và 
phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Để hiện thực 
hóa mục tiêu này, Việt Nam cần đầu tư đồng bộ vào thể chế pháp 
lý, hạ tầng công nghệ số và nâng cao năng lực cán bộ - ba yếu tố 
nền tảng để triển khai hiệu quả quy hoạch tích hợp trong giai 
đoạn phát triển mới. 
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